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I. TRẮC NGHIỆM 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số 562 107 đọc là: 

A. Năm trăm sáu mươi hai nghìn một trăm không bảy. 

B. Năm trăm sáu hai nghìn một trăm linh bảy. 

C. Năm trăm sáu mươi hai nghìn một trăm linh bảy. 

D. Năm trăm sáu hai nghìn một trăm không bảy. 

Câu 2. Số ba trăm linh năm nghìn một trăm linh tám được viết là: 
 

A. 305 180 B. 350 108 C. 305 108 D. 350 180 

Câu 3. Giá trị của chữ số 7 trong số 147 890 là bao nhiêu? 

Câu 4. Làm tròn số 70 963 145 đến hàng chục nghìn, ta được số: 

Câu 5. Góc nào có số đo bằng 90֯ ? 

A. Góc nhọn B. Góc bẹt C. Góc tù D. Góc vuông 

Câu 6. Chọn từ còn thiếu: Góc tù có số đo ..................... 90֯. 
 

A. bằng B. lớn hơn C. bé hơn D. gần bằng 

Câu 7. Chọn từ còn thiếu: Góc nhọn có số đo ..................... 90֯. 
 

A. bằng B. lớn hơn C. bé hơn D. gần bằng 

Câu 8. Chọn từ còn thiếu: Góc bẹt có số đo...................... 180֯. 
 

A. bằng B. lớn hơn C. bé hơn D. gần bằng 

A. 7 B. 700 C. 7 000 D. 70 000 

 

A. 70 960 000 B. 70 970 000 C. 70 000 000 D. 70 963 000 

 



 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.  

a) Hình bên có ……….. góc nhọn, ................. góc tù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hình bên có ……….góc vuông, .............. góc nhọn. 

 

 

 

 

 

c) Hình bên có……góc nhọn,…….góc vuông,…….góc 

bẹt. 

 

Câu 2. Quan sát các hình sau và thực hiện yêu cầu bên dưới. 

a) Hình 1 

Viết tên các cặp cạnh vuông góc: 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

Viết tên các cặp cạnh song song: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

b) Hình 2 

Viết tên các cặp cạnh vuông góc: 

............................................................................................... 

.............................................................................................
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